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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 1, ngày 9 tháng 11 năm 2024

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Số văn bản : 5718/TTR- SVHTT ngày 06/11/2024. 

Cơ quan BH : SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Trích yếu  :  Về việc đề xuất phương án đặt tên đường các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 

đồng chí chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, đặt tên sự kiện 30 tháng 4 và đặt tên đường, công trình 

công cộng, trên địa bàn Quận 1, Quận 7, Quận 12, quận Tân Phú và thành phố Thủ Đức 

Nội dung chỉ đạo

Ngày tháng

Ký tên
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SƠ ĐỒ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ XUẤT ĐẶT TÊN LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ 

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH  

ĐỖ MƯỜI
(QL1 – 21km)

LÊ ĐỨC ANH
(QL1 – 14,2km)

LÊ KHẢ PHIÊU
(QL1 – 9,4km)

HOÀNG CẦM
(QL1K – 1,8km)

LÊ QUANG ĐẠO
(QL22 – 10km)

PHAN VĂN KHẢI
(QL22 - 20,2km)

VĂN TIẾN DŨNG
(QL50 – 10,9km)



SƠ ĐỒ TUYẾN QUỐC LỘ 1 (3 đoạn)

Quốc lộ 1 – Đoạn 1:

- Chiều dài: 21.060m.

- Lộ giới: 120m.

- Tên dự kiến:

ĐỖ MƯỜI

Giáp ranh tỉnh

Long An

Nút giao thông

Thủ Đức (ngã ba

Trạm 2 cũ)

Nút giao thông

An Sương

Vòng xoay

An Lạc

Quốc lộ 1 – Đoạn 3:

- Chiều dài: 9.420m.

- Lộ giới: 120m.

- Tên dự kiến:

LÊ KHẢ PHIÊU

Quốc lộ 1 – Đoạn 2:

- Chiều dài: 14.250m.

- Lộ giới: 120m.

- Tên dự kiến:

LÊ ĐỨC ANH



SƠ ĐỒ TUYẾN QUỐC LỘ 1K

Đầu tuyến:

Quốc lộ 1

Cuôi tuyến:

Giáp ranh tỉnh Bình Dương

Quốc lộ 1K:

- Chiều dài: 1.818m.

- Lộ giới: 60m.

- Tên dự kiến:

HOÀNG CẦM



SƠ ĐỒ TUYẾN QUỐC LỘ 22

Quốc lộ 1

Giáp ranh tỉnh

Tây Ninh

Quốc lộ 22 – Đoạn 2:

- Chiều dài: 20.240m.

- Lộ giới: 120m.

- Tên dự kiến:

PHAN VĂN KHẢI

Cầu An Hạ

Quốc lộ 22 – Đoạn 1:

- Chiều dài: 10.064m.

- Lộ giới: 60m.

- Tên dự kiến:

LÊ QUANG ĐẠO



SƠ ĐỒ TUYẾN QUỐC LỘ  50

Cuôi tuyến:

Giáp ranh tỉnh Long An

Đầu tuyến:

Cầu Nhị Thiên Đường

Quốc lộ 50:

- Chiều dài: 10.930m.

- Lộ giới: 40m.

Nút giao Nguyễn Văn

Linh – Quốc lộ 50

Đoạn tuyến đã được phân

loại là đường đô thị theo

Quyết định số 2250/QĐ-

BGTVT của Bộ GTVT

Đoạn tuyến chưa

được phân loại là

đường đô thị



SƠ ĐỒ TUYẾN QUỐC LỘ  13

Đầu tuyến:

Đường Nguyễn Xí,

quận Bình Thạnh

Cuối tuyến:

Cầu Vĩnh Bình,

thành phố Thủ Đức

Quốc lộ 13:

- Chiều dài: 7.390m.

- Lộ giới: 40m – 60m.

Ngã tư Bình Phước

(nút giao Quốc lộ 1

– Quốc lộ 13)

Đoạn tuyến đã được phân

loại là đường đô thị theo

Quyết định số 2250/QĐ-

BGTVT của Bộ GTVT

Đoạn tuyến chưa

được phân loại là

đường đô thị



SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 12

1. Đường Trung Mỹ Tây 13; 2. Đường Trung Mỹ Tây 2A; 3. Đường Trung Mỹ Tây 7A

Điểm đầu:

Đường song hành

Quốc lộ 22

Điểm cuối:

Tô Ký

Lý trình đường TMT 13:

- Chiều dài: 900m.

- Lộ giới: 12m.

- Tên dự kiến: PHAN VĂN HÙM

Điểm đầu:

quốc lộ 1

Điểm đầu:

Quốc lộ 22

Điểm cuối:

Trường

Quân sự QK7

Điểm cuối:

TMT 2A

Lý trình đường TMT 7A:

- Chiều dài: 595m.

- Lộ giới: 20m.

- Tên dự kiến: ĐỒNG TIẾN

Lý trình đường TMT 2A:

- Chiều dài: 895m.

- Lộ giới: 13m.

- Tên dự kiến:

NGUYỄN THỊ TRÊN



SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 12

4. Đường Thới An 03

Điểm đầu:

Lê Văn Khương
Điểm cuối:

Ranh dự án

Đồng Gia

Lý trình đường Thới An 03:

- Chiều dài: 300m.

- Lộ giới: 25m.

- Tên dự kiến: BA DU



SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 12

5. Đường Thới An 06

Điểm đầu:

Lê Văn Khương

Điểm cuối:

Trần Thị Cờ

Lý trình đường Thới An 06:

- Chiều dài: 225m.

- Lộ giới: 12m.

- Tên dự kiến: TRẦN VĂN LẮM



SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 12

6. Đường Tân Thới Nhất 21; 7. Đường Đ32; 8. Đường Đ1; 9. Đường Đ27

Điểm đầu:

Tân Thới Nhất 17

Điểm cuối:

Hẻm 90 TTN21

Lý trình đường TTN 21:

- Chiều dài: 430m.

- Lộ giới: 16m.

- Tên dự kiến: LÊ THỊ ÁNH

Điểm cuối:

Ranh dự án tái

định cư 10 ha

Lý trình đường Đ32:

- Chiều dài: 450m.

- Lộ giới: 13m.

- Tên dự kiến: THẨM THỆ HÀ

Điểm đầu:

Dương Thị Giang

Điểm cuối:

Đ11

Lý trình đường Đ27:

- Chiều dài: 420m.

- Lộ giới: 12m.

- Tên dự kiến: NAM ĐÌNH

Lý trình đường Đ1:

- Chiều dài: 555m.

- Lộ giới: 20m.

- Tên dự kiến: HUỲNH TẤN CHÙA

Điểm đầu:

Tân Thới Nhất 17



I. SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG QUẬN 12

10. Đường Hiệp Thành 11

Điểm đầu:

Nguyễn Ảnh Thủ

Lý trình đường Hiệp Thành 11:

- Chiều dài: 606m.

- Lộ giới: 12m.

- Tên dự kiến: NGUYỄN VĂN VÂN

Điểm cuối:

Đường D2



II. SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG QUẬN TÂN PHÚ

1. Đường N1 Khu dân cư và thể dục thể thao Tân Thắng

Điểm đầu:

Tân ThắngĐiểm cuối:

Kênh 19/5

Lý trình đường N1:

- Chiều dài: 1.150m.

- Lộ giới: 30m.

- Tên dự kiến: TÂN THẠNH



SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH LÝ TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ

1. Đường Đàm Thận Huy

Điểm đầu (mới):

Độc Lập

Điểm cuối (mới):

Lê Thúc Hoạch

Lý trình hiện hữu:

- Chiều dài:

122m.

- Lộ giới: 12m.

Lý trình sau điều chỉnh:

- Chiều dài: 1.354m.

- Lộ giới: 12m.

Điểm đầu (cũ):

Phạm Văn Xảo

Điểm cuối (cũ):

Văn Cao



SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH LÝ TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ

2. Đường Nguyễn Xuân Khoát

Điểm cuối (cũ):

Vườn Lài

Điểm đầu (cũ):

Trần Hưng Đạo

Điểm cuối (mới):

Hẻm 76 Lê Văn Phan

Lý trình sau điều chỉnh:

- Chiều dài: 1.471m.

- Lộ giới: 16m.

Lý trình hiện hữu:

- Chiều dài: 1.251m.

- Lộ giới: 16m.



SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1. Công viên 30/4

S = 3,5082 ha



SƠ ĐỒ ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2. Cầu Trần Quý Kiên

Cầu qua đảo Kim Cương:

- Chiều dài cầu: 291,3m.

- Chiều rộng phần xe chạy: 18m.

- Tên dự kiến:

Cầu Trần Quý Kiên

Cách đường

Mai Chí Thọ: 470m

Cách đường

Bát Nàn: 480m




